PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường mầm non Hoàng Hoa Thám




     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Năm học: 2018-2019
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Anh
     Sinh ngày: 13/02/1964          Trình độ CM: ĐH

  Phụ trách: Chung

Hiệu phó: Hoàng Thị Nhinh

     Sinh ngày: 11/6/1976            Trình độ CM: ĐH

  Phụ trách: khối 4+5T+CSND +PCGD
Hiệu phó: Trịnh Quỳnh Chi

     Sinh ngày: 13/6/1989            Trình độ CM: CĐ

  Phụ trách: khối 3T+NT+KĐCL+CSVC
Nhân viên: Vũ Thị Diệu Linh                   Sinh ngày: 01/02/1991           Trình độ CM: TC

  Phụ trách:Y tế, kiêm kế  toán, văn thư

1: Tổng số cháu điều tra từ 0 đến dưới 36 tháng: 331   Nam 189  Nữ 142                 * Huy động 60 đạt 19% Trong đó: Nam 32   Nữ 28
            Trong đó:  Cháu từ 0 đến 12 tháng: 45   Nam 31  Nữ 14                                   Trong đó: Cháu 13 đến 24 tháng: 0 Nam 0 Nữ 0                 

                              Cháu từ 13 đến 24 tháng: :165  Nam 92  Nữ 73                               Cháu từ 25  đến dưới 36 tháng: 50:Nam 29 Nữ 21                

                              Cháu từ 25  đến dưới 36 tháng: 121:Nam 66  Nữ 55                 

2: Tổng số cháu điều tra từ 3 đến 5 tuổi :348  Nam 204  Nữ 144                                * Huy động  đạt 93% Trong đó 323 Nam 191 Nữ 132
            Trong đó:  Cháu  3 tuổi: 134  Nam 75  Nữ 59                                                    Trong đó:    Cháu  3 tuổi: 110   Nam 62 Nữ 48                

                              Cháu  4 tuổi: 121  Nam 69  Nữ 52                                                     Cháu  4 tuổi: 121  Nam 69 Nữ 52                

                              Cháu  5 tuổi: 92    Nam 60  Nữ 32                                                     Cháu  5 tuổi: 92    Nam 60  Nữ 32                 

Phân công giáo viên:

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng nắm sinh
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Chủ nhiệm nhóm, lớp
	Số cháu
	Dạy thôn
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Hà
	14/12/1984
	TPTNT
	Cao đẳng
	24 – 36 tháng
	    30
	 Khu TT
	

	  2
	Nguyễn Thị Ngọc 
	14/08/1964
	Giáo viên
	Trung cấp
	Phụ nhóm
	
	
	

	3
	Hoàng Thị Kiều Linh
	07/10/1996
	Giáo viên
	Trung cấp
	24 – 36 tháng
	30
	Khu An Đạm
	

	4
	Nguyễn Thị Loan
	03/08/1988
	Giáo viên
	Cao đẳng
	3 tuổi 
	25
	Khu Đanh Xá
	

	5
	Nguyễn Thị Huệ
	12/02/1982
	TTT NT
	Đại học
	3 tuổi
	29
	Khu TT
	

	6
	Phạm Thị Thanh
	06/6/1990
	Giáo viên
	Trung cấp
	Phụ 3 tuổi
	
	
	Thai sản T11

	7
	Đào Thị Liên
	26/5/1995
	Giáo viên
	Trung cấp
	3 tuổi
	29
	Khu TT
	

	8
	Hoàng Thị Thu Hiền
	05/6/1994
	Giáo viên
	Cao đẳng
	Phụ 3 tuổi
	
	
	

	9
	Đặng Thị Nụ
	29/05/1989
	Giáo viên
	Cao đẳng
	3 tuổi
	25
	Khu An Đạm
	

	10
	Đinh Thị Oanh
	23/09/1986
	Giáo viên
	Đại học
	4 tuổi
	27
	Khu Đanh Xá
	

	11
	Nguyễn Thị Lương
	14/11/1967
	Giáo viên
	Trung cấp
	Phụ 4 tuổi
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Quyên
	15/12/1989
	Giáo viên
	Đại học
	4 tuổi
	34
	 Khu TT

	

	13
	Đào Thị Thủy 
	04/09/1982
	Giáo viên
	Đại học
	Phụ 4 tuổi
	
	
	Thai sản T9

	14
	Nguyễn Thị Ngà
	11/03/1993
	Giáo viên
	Cao đẳng
	4 tuổi
	32
	Khu TT

	

	15
	Đào Thị Mai Linh
	05/9/1993
	Giáo viên
	Cao đẳng
	Phụ 4 tuổi
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hằng
	14/03/1985
	Giáo viên
	Đại học
	4 tuổi
	28
	Khu An Đạm
	

	17
	Đào Hồng Nguyện
	05/01/1983
	Giáo viên
	Cao đẳng
	5 tuổi
	27

	 Khu TT
	

	18
	Nguyễn Thị Hoan
	17/10/1976
	Giáo viên
	Đại học
	Phụ 5 tuổi
	
	
	

	19
	Ngô Thị Liễu
	10/03/1993
	Giáo viên
	Cao đẳng
	5 Tuổi
	26

	 Khu TT
	

	20
	Đào Thị Huế
	20/08/1986
	Giáo viên
	Cao đẳng
	Phụ 5 Tuổi
	
	
	

	21
	Tăng Thị Bến
	07/08/1975
	Giáo viên
	Đại học
	5 tuổi
	20
	 Khu Đanh Xá

 
	

	22
	Hoàng Thị Mai Linh
	02/01/1991
	TPT 4- 5 T
	Đại học
	Phụ 5 tuổi
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị Yến
	10/03/1975
	TTT 4- 5 T
	Đại học
	5 tuổi
	20
	 Khu An Đạm

 
	

	24
	Phí Thị Thu Hiếu
	04/04/1991
	Giáo viên
	Đại học
	Phụ 5 tuổi
	
	
	

	
	     Tổng cộng
	
	
	
	14
	382
	3
	


                                                                                                                                                    Hoàng Hoa Thám, ngày 21 tháng 8 năm 2017

   LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐT                      PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN                                           T.M NHÀ TRƯỜNG

    Nguyễn Thị Hồng Hạnh                                  Nguyễn Thị Thu Huyền

